PHỤ LỤC 1

KẾ HOẠCH RÚT VỐN TỪ TÀI KHOẢN TẠM ỨNG QUÝ   /NĂM 199...

	Dự án: Khu vực lâm nghiệp và rừng đầu nguồn
	
	
	Đơn vị: Quản lý dự án viện trợ lâm nghiệp

	Cơ quan chủ quản đầu tư: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	
	
	

	Dự án thuộc diện:
	Cấp phát
	Cho vay lại
	Hỗn hợp


Đơn vị: USD

	Đơn vị chi/Nội dung công việc
	Luỹ kế thực hiện từ đầu năm
	Kế hoạch Quý...
	Ghi chú

	Ban QLDA Trung ương

- Nội dung 1

- Nội dung 2

- Nội dung 3

- ...

Ban QLDA Tỉnh A

- Nội dung 1

- Nội dung 2

- Nội dung 3

- ...

Ban QLDA Tỉnh A
	
	
	

	Tổng cộng


	
	
	


	TỔNG CỤC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
	GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN


PHỤ LỤC 2A

KẾ HOẠCH TÀI TRỢ CỦA DỰ ÁN (KHÔNG KỂ TƯ VẤN VÀ PHÍ NGÂN HÀNG ADB)

(Đơn vị: USD)

	Hạng mục
	Vốn phân bổ (USD)
	Tỷ lệ tài trợ của ADB (%)
	Vốn ADB
	Tỷ lệ tài trợ của Ngân sách (%)
	Vốn đối ứng (của Chính phủ)
	Tỷ lệ đóng của người hưởng lợi dự án (%)
	Vốn đóng góp của người hưởng lợi

	
	Hạng mục
	Tiểu hạng mục
	
	
	
	
	
	

	1. Xây  lắp
	41.513.889
	
	71,60
	29.890.000
	9.30
	3.884.000
	19.10
	7.980.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trồng rừng
	
	7.787.000
	69,10
	5.380.000
	30.90
	2.407.000
	
	

	Bảo vệ rừng tự nhiên
	
	1.080.000
	83,10
	897.000
	16.90
	183.000
	
	

	Trồng cây
	
	11.633.000
	71,90
	8.369.000
	3.69
	429.000
	24.40
	2.835.000

	Nông lâm kết hợp
	
	12.552.000
	71,40
	8.967.000
	3.53
	443.000
	25.00
	3.142.000

	Cải tạo đồng cỏ
	
	1.680.000
	71,20
	1.196.000
	9.3
	156.000
	19.50
	328.000

	Cơ sở hạ tầng xã
	
	7.022.000
	72,40
	5.081.000
	3.76
	264.000
	23.90
	1.677.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thiết bị
	700.000
	
	95
	665.000
	
	35.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Điều tra nguồn lực
	816.667
	
	90
	735.000
	
	81.667
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xác định ranh giới rừng
	
	216.667
	90
	195.000
	
	21.667
	
	

	Giao đất
	
	355.556
	90
	320.000
	
	35.556
	
	

	Theo dõi đầu nguồn
	
	244.444
	90
	220.000
	
	24.444
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chi thường xuyên gia tăng
	1.545.455
	
	33
	510.000
	
	1.035.455
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	44.576.010
	
	
	31.800.000
	
	12.776.010
	
	


PHỤ LỤC 2B
PHẦN VỐN VIỆN TRỢ HÀ LAN

	Hạng mục
	
	Mô tả công việc theo hạng mục
	Số tiền (USD)

	
	
	
	

	
	(A)
	Dịch vụ tư vấn
	5.200.000

	
	(i)
	Giám sát dự án
	4.800.000

	
	(ii)
	Đánh giá các lâm trường quốc doanh
	400.000

	
	
	
	

	
	(B)
	Tăng cường năng lực
	1.400.000

	
	(i)
	Đào tạo trong nước
	1.200.000

	
	(ii)
	Đào tạo nước ngoài
	200.000

	
	
	
	

	
	(C)
	Nghiên cứu ứng dụng
	400.000

	
	
	Tổng cộng
	7.000.000


Ghi chú: Vốn viện trợ Hà Lan là do phía ADB trực tiếp điều phối và quản lý

PHỤ LỤC 3A

THANH TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN
                                                       (5)

                                                                                            

                                                                                                       (6)

 (4) 

   

            (2)

                                                               (3)     

                                                         (1)

 (3)  

(1) Nhà thầu thực hiện hợp đồng và đề nghị Ban quản lý dự án tỉnh thanh toán.

(2) Ban quản lý dự án tỉnh kiểm tra, xác nhận khối lượng hoàn thành và xác định số tiền được tạm ứng/thanh toán gửi Cục ĐTPT tỉnh để đề nghị kiểm tra, xác nhận và thanh toán phần vốn đối ứng.

Thanh toán từ nguồn vốn đối ứng
(3) Cục ĐTPT thanh toán cho nhà thầu phần vốn đối ứng trong các phiếu giá. 

Thanh toán từ nguồn vốn ADB
(4) Ban Quản lý dự án tỉnh gửi chứng từ đã được Cục ĐTPT kiểm tra, xác nhận lên Ban Quản lý dự án Trung ương để đề nghị thanh toán.

(5) Ban quản lý dự án trung ương kiểm tra và đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chuyển tiền từ nguồn vốn ADB cho nhà thầu.

(6) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chuyển tiền cho nhà thầu theo đề nghị của Ban quản lý dự án trung ương

PHỤ LỤC 3B

THANH TOÁN TỚI HỘ GIA ĐÌNH
 

                                                     (6)


                                                                    (6)

  (5)

                                                               (3)                                          


                         (2)                             (báo cáo)                             (4) 

                                                             

                                                      (1)

(1) Các hộ gia đình/Lâm trường/nhà thầu ký, và thực hiện các tiểu dự án với Ban quản lý dự án tỉnh/huyện .

(2) Ban quản lý dự án tỉnh lập danh sách các hộ gia đình/Lâm trường/nhà thầu và xác định số tiền được tạm ứng/thanh toán theo tiến độ thực hiện dự án, gửi Cục ĐTPT tỉnh để đề nghị kiểm tra, xác nhận và thanh toán. 

(3) Cục ĐTPT chuyển tiền thanh toán bằng nguồn vốn đối ứng và ứng vốn thanh toán phần vốn ADB cho chi nhánh NHNo&PTNT để chuyển trả vào tài khoản/sổ tiết kiệm của các hộ gia đình/lâm trường/nhà thầu.

Thanh toán cho người thụ hưởng
(4) Chi nhánh NHNo&PTNT chuyển tiền vào tài khoản/sổ tiết kiệm của các hộ gia đình/lâm trường/nhà thầu theo danh sách đã được duyệt và báo cáo cho Ban quản lý dự án tỉnh.

Hoàn trả vốn đã ứng trước của Cục Đầu tư Phát triển

(5) Ban Quản lý dự án tỉnh tập hợp chứng từ và hồ sơ để đề nghị Ban Quản lý dự án trung ương hoàn trả lại vốn ứng trước (phần vốn được ADB tài trợ) cho Cục Đầu tư Phát triển.

(6) Ban Quản lý dự án trung ương kiểm tra và đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trích tiền từ Tài khoản tạm ứng chuyển trả cho Cục Đầu tư Phát triển tỉnh.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn








Nhà thầu





Ban quản lý dự án �trung ương





Cục Đầu tư Phát triển �tỉnh








Ban QLDA tỉnh





Ban quản lý dự án �trung ương





Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn





Chi nhánh ngân hàng NHNo  & PTNT





Cục Đầu tư Phát triển �tỉnh





Ban quản lý dự án�tỉnh





Các hộ gia đình/Lâm trường








